
 

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KHOÁ THẺ DO CHƯA THAM GIA TẬP HUẤN  

SỬ DỤNG THƯ VIỆN, KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU BÀI KIỂM TRA 

STT Họ và tên MSSV Ghi chú 

1.  Nguyễn Ngọc Quỳnh 450132 Chưa tham gia TH 

2.  Nguyễn Hoàng Dũng 450143 Chưa tham gia TH 

3.  Hà Quang Vũ 450146 Chưa tham gia TH 

4.  Nguyễn Phúc Bảo Giang 450209 Chưa tham gia TH 

5.  Dương Thùy Trang 450225 Chưa tham gia TH 

6.  Thào Hùng 450233 Chưa tham gia TH 

7.  Nguyễn Thiên Phú 450343 Chưa tham gia TH 

8.  Ngô Thảo Ngọc 450524 Chưa tham gia TH 

9.  Trần Hoài Phương 450627 Chưa tham gia TH 

10.  Nguyễn Nam Anh 450729 Chưa tham gia TH 

11.  Nguyễn Lan Chi 450731 Chưa tham gia TH 

12.  Phạm Nguyễn Phương Khanh 450852 Chưa tham gia TH 

13.  Hoàng Thành Đạt 450953 Chưa tham gia TH 

14.  Đinh Thị Thảo Vân 450954 Chưa tham gia TH 

15.  Vàng Thị Pình 450956 Chưa tham gia TH 

16.  Nguyễn Hoàng An 451013 Chưa tham gia TH 

17.  Hạ A Vừ 451056 Chưa tham gia TH 

18.  Tẩn Linh Thư 451134 Chưa tham gia TH 

19.  Hà Đức Huy 451147 Chưa tham gia TH 

20.  Đinh Thị Huyền 451156 Chưa tham gia TH 

21.  Đào Thị Hồng 451213 Chưa tham gia TH 

22.  Trần Thị Kiều Khuê 451215 Chưa tham gia TH 

23.  Phan Việt Anh 451225 Chưa tham gia TH 



24.  Nguyễn Thị Hồng 451230 Chưa tham gia TH 

25.  Lâm Thị Hằng 451338 Chưa tham gia TH 

26.  Nguyễn Vũ Hiện 451454 Chưa tham gia TH 

27.  Lê Đức Tân 451533 Chưa tham gia TH 

28.  Nông Đức Mạnh 451555 Chưa tham gia TH 

29.  Đỗ Thị Thu Thủy 451621 Chưa tham gia TH 

30.  Hoàng Thị Mỹ Duyên 451644 Chưa tham gia TH 

31.  Nguyễn Thị Hồng Ngân 451652 Chưa tham gia TH 

32.  Trần Minh Tuấn 451713 Chưa tham gia TH 

33.  Nghiêm Minh Phú 451827 Chưa tham gia TH 

34.  Ngô Thị Hồng Nhung 451937 Chưa tham gia TH 

35.  Hoàng Thị Phượng 451939 Chưa tham gia TH 

36.  Lê Hải Châu 451945 Chưa tham gia TH 

37.  Đặng Tiểu Long Huyền 451952 Chưa tham gia TH 

38.  Lang Thị Thu Hoài 452122 Chưa tham gia TH 

39.  Phạm Thị Lan Anh 452129 Chưa tham gia TH 

40.  Đinh Duy Hiệp 452154 Chưa tham gia TH 

41.  Vũ Quang Trí 452218 Chưa tham gia TH 

42.  Trần Đăng Tuấn 452225 Chưa tham gia TH 

43.  Nông Đức Tú 452251 Chưa tham gia TH 

44.  Triệu Văn Bằng 452354 Chưa tham gia TH 

45.  Dương Lan Chi 452361 Chưa tham gia TH 

46.  Trần Minh Đức 452433 Chưa tham gia TH 

47.  Trương Thị Thùy Dương 452462 Chưa tham gia TH 

48.  Nguyễn Ngọc Mai 452535 Chưa tham gia TH 

49.  Đào Thị Hương Ly 452566 Chưa tham gia TH 



50.  Đỗ Khánh Huyền 452652 Chưa tham gia TH 

51.  Đặng Diệu Linh 452764 Chưa tham gia TH 

52.  Bùi Văn Khánh 452808 Chưa tham gia TH 

53.  Giàng Minh Sơn 452817 Chưa tham gia TH 

54.  Trần Khánh Linh 452846 Chưa tham gia TH 

55.  Vũ Hà Linh 452949 Chưa tham gia TH 

56.  Nguyễn Phương Nhi 452954 Chưa tham gia TH 

57.  Nguyễn Thu Thảo Vy 452956 Chưa tham gia TH 

58.  Tiết Thu Quỳnh 453120 Chưa tham gia TH 

59.  Ngô Thị Diệu Linh 453122 Chưa tham gia TH 

60.  Nguyễn Sỹ Bảo Sơn 453124 Chưa tham gia TH 

61.  Phạm Bình An 453133 Chưa tham gia TH 

62.  Lại Phương Thảo 453137 Chưa tham gia TH 

63.  Trần Hoàng Ân 453139 Chưa tham gia TH 

64.  Quách Hoàng Dương 453145 Chưa tham gia TH 

65.  Nguyễn Trung Dương 453148 Chưa tham gia TH 

66.  Ngô Ngọc Dương 453151 Chưa tham gia TH 

67.  Nguyễn Phương Thúy 453156 Chưa tham gia TH 

68.  Lê Anh Đức 453206 Chưa tham gia TH 

69.  Lương Huyền Trang 453224 Chưa tham gia TH 

70.  Nguyễn Đình Quang 453233 Chưa tham gia TH 

71.  Nguyễn Hải Quỳnh 453245 Chưa tham gia TH 

72.  Hoàng Khôi Nguyên 453319 Chưa tham gia TH 

73.  Trần Phương Thảo 453329 Chưa tham gia TH 

74.  Lê Thái Minh 453333 Chưa tham gia TH 

75.  Phí Hồng Anh 453422 Chưa tham gia TH 



76.  Nguyễn Phạm Quỳnh Hương 453429 Chưa tham gia TH 

77.  Nguyễn Việt Dương 453432 Chưa tham gia TH 

78.  Nguyễn Khánh Huyền 453436 Chưa tham gia TH 

79.  Nguyễn Bá Đạt 453605 Chưa tham gia TH 

80.  Trần Hải Dương 453621 Chưa tham gia TH 

81.  Hoàng Thị Thu Liên 452033 Không đạt điểm kiểm tra 

82.  Nguyễn Huy Hoàng  452044 Không đạt điểm kiểm tra 

83.  Nguyễn Thu Trang 450241 Không đạt điểm kiểm tra 

84.  Mạc Thị Như Quỳnh 451244 Không đạt điểm kiểm tra 

85.  Ngô Phương Linh 452539 Không đạt điểm kiểm tra 

86.  Lương Diễm Quỳnh 453251 Không đạt điểm kiểm tra 

87.  Mùa A Sềnh 452022 Không đạt điểm kiểm tra 

88.  Nguyễn Như Đức Anh 452407 Không đạt điểm kiểm tra 

89.  Phạm Đức Minh 453317 Không đạt điểm kiểm tra 

    90. Mai Nguyễn Cát Tường 453533 Không đạt điểm kiểm tra 

 

                                                                   Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

 Người lập danh sách 

 

 

Nguyễn Thị Ánh 

 


